ĐỀ 16

Câu 1. (1,0đ). Khảo sát  sự biến thiên và vẽ đồ thị  

Câu 2. (1,0 ). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C)   
             biết tiếp tuyến song song với đường thẳng   x + y +21 = 0 
Câu 3. (1,0 đ)
a) 
Tìm phần thực và phần ảo của số phức  
b) 
Giải  phương trình:  

Câu 4. (1.0 đ)Tính tích phân:        I =   
Câu 5.(1.0 đ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1 ; 3 ; 2) và 
           A, B, C lần lượt là hình chiếu của M trên các trục tọa độ.
1. Viết phương trình mặt phẳng (ABC).
2. Viết phương trình  mặt cầu tâm I( 2; 3; 3), tiếp xúc với mặt phẳng (ABC). 
Câu 6.(1.0 đ)  Giải phương trình : sinx + sin2x + sin3x  =  0

Câu 7 (1.0đ)  Cho hình chóp SABC có SA mp(ABC). Đáy ABC là tam vuông tại A      


                        AB = a, AC = a và SC = a. Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.

Câu 8. (1.0đ) Trong mặt phẳng oxy cho đường tròn (C): 
           và đường thẳng d: 3x – 4y + m = 0. Tìm m để đường thẳng d cắt (C) tại hai  
          điểm phân biệt 





ĐỀ 17

Câu 1. (1,0đ).   Cho hàm số 
	 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số .

Câu 2. (1,0 ). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C)

             biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d:  
Câu 3. (1,0 đ)

           a)  Giải phương trình sau trên tập số phức: 

 b) Giải phương trình .

Câu 4. (1.0 đ)Tính tích phân:          

Câu 5.(1.0 đ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm  và hai đường thẳng 


                                    và        
               a) Chứng minh d1 chéo d2 , Tính khoảng cách của hai đường thẳng d1  và  d2                  

	  b) Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa   và song song d2
Câu 6.(1.0 đ)  Giải phương trình : cosx+ cos2x + cos3x  =  0

Câu 7 (1.0đ)  Cho khối chóp đều S.ABC, đáy là tam giác đều  ABC cạnh a và các cạnh bên tạo với đáy một góc . Tính thể tích của khối chóp tam giác  S.ABC  theo a

Câu 8. (1.0đ) Trong mặt phẳng Oxy, cho   tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp là , đường cao và đường trung tuyến kẻ từ A tương ứng có phương trình  3x- 4y + 5 = 0 và 2x – y = 0. tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC
 
ĐỀ 18

Câu 1. (1,0đ).   Cho hàm số 
	 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số .

Câu 2. (1,0 ).   Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
Câu 3. (1,0 đ)


           a)  Cho số phức  . Tính giá trị của 

            b) Giải phương trình .

Câu 4. (1.0 đ)Tính tích phân:          

Câu 5.(1.0 đ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm . Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB              


Câu 6.(1.0 đ)  Cho . Tính 
Câu 7 (1.0đ)  Cho khối chóp đều S.ABC, có SA = a; AB = BC = 2a,  
góc ABC = 1200  cạnh bên SA vuông góc đáy . Tính thể tích hình chóp SABC.


Câu 8. (1.0đ) Trong mặt phẳng Oxy, cho M(3;1) và đường thẳng . Viết phương trình đường tròn đi qua M, tiếp xúc với đường  thẳng  và trục hoành 






ĐỀ 19

Câu 1. (1,0đ).   Cho hàm số 
	 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số .

Câu 2. (1,0 ).   Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
            trên đoạn [-3;-1]

Câu 3. (1,0 đ)
a) 
Cho số phức . Tìm  phần thực, ảo và modun của số phức  

 

            b) Giải phương trình .

Câu 4. (1.0 đ)Tính tích phân:          
Câu 5.(1.0 đ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng 

 (P): 2x + 2y – z - 3 = 0  và mặt cầu . Chứng minh mặt phẳng (P) tiếp xúc mặt cầu (S) và tìm tọa độ của tiếp điểm               


Câu 6.(1.0 đ)  Cho số nguyên dương n thỏa điều kiện . Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Niu-tơn của biểu thức 

Câu 7 (1.0đ)  Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B. SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa SB với mặt phẳng đáy bằng . Biết AC = 2a, BC=a. Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.
Câu 8. (1.0đ) Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC phương trính các cạnh AB và AC lần lượt có phương trình  x+2y – 3 = 0, 3x – 2y -1 = 0. Đường trung tuyến  kẻ từ A đi qua (1;4) và đường thẳng  BC đi qua điểm (-3;1). Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác 


ĐỀ 20

Câu 1. (1,0đ).   Cho hàm số 
	 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số .

Câu 2. (1,0  Cho  hàm số  có đồ thị (C) và đường thẳng d: y = x-3
          Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) và đường thẳng d
Câu 3. (1,0 đ)
a) 
Tìm số phức z thỏa  

      b) Giải phương trình .

Câu 4. (1.0 đ)Tính tích phân:          

Câu 5.(1.0 đ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;-2;3) và hai đường thẳng  .  Viết phương trình đường thẳng d qua A , vuông góc với hai đường d1 và d2              
Câu 6.(1.0 đ)  Một lớp học có 15 học sinh nam và 14học sinh nữ . Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh . Tính xác suất để 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ
Câu 7 (1.0đ)  Cho khối chóp đều S.ABCD có AB = a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 600. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD theo a
[bookmark: _GoBack]Câu 8. (1.0đ) Trong mặt phẳng Oxy, cho hình vuông ABCD có M là trung điểm CD và N trên cạnh BC sao cho CN = 2NB. Biết N(4;-3) , đường thẳng AM có phương trình :  x+7y – 33 = 0, điểm A có hoành độ âm.Tìm tọa độ A và B
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